KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MG lớn A1 
Tên giáo viên: Thùy Trang- Nguyễn Quỳnh
	Thời gian/hoạt động
	
Tuần 1
Từ 03/10 đến 07/10

	
Tuần 2
Từ 10/10 đến 14/10
	
Tuần 3
Từ 17/10 đến 21/10
	
Tuần 4
Từ 24/10 đến 28/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống. Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo khoác mỏng
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo lời của bài hát : Đi tàu lửa (Đi các kiểu, chạy và về đội hình 4 hàng dọc)
- Trọng động : Hô hấp : Gà gáy. Tập các động tác : 
+ Tay: đưa trước lên cao
+ Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước
+ Chân: Một chân đưa ra trước khuỵu gối
+ Bật: Bật chụm tách chân
- Vận động theo nhạc bài “Nắng sớm”
- Hồi tĩnh : Đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập. Cảm nhận được thời tiết trong lành vào buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	* Cô và trẻ cùng trò chuyện về bản thân trẻ và các bộ phận trên cơ thể. Bé ứng xử phù hợp với giới tính bản thân 

* Trao đổi với phụ huynh về sở thích, cá tính và khả năng trẻ có thể làm đuợc. Cô trò chuyện để trẻ có thể tự nó được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và không làm được 
- Trẻ giới thiệu về bản thân với mọi người: tên, tuổi, địa chỉ nhà ở và tên của bố mẹ mình. (MT71) 
	* Trò chuyện về bé lớn lên như thế nào: Các giai đoạn lớn lên của bé. Bé cần ăn gì để lớn lên và khỏe mạnh? Bé làm gì hàng ngày để có một cơ thể sạch sẽ và phát triển cân đối.

* Cô và trẻ cùng trò chuyện về bản thân trẻ và các bộ phận trên cơ thể:
- Về tên, tuổi, giới tính, sở thích của bé. Bạn trai, bạn gái trong lớp. Các bộ phận trên cơ thể của bé. Bé làm gì để các bộ phận trên khuôn mặt được tươi xinh khỏe mạnh. Bé ứng xử phù hợp với giới tính bản thân 

	* Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/10
- Trẻ biết ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam.Ý nghĩa của ngày lễ này.
- Các hoạt động diễn ra chào mừng ngày "Phụ nữ Việt nam".
- Bé làm gì để thể hiện tình cảm của mình với bà, mẹ, cô giáo trong ngày 20/10. 
	* Trò chuyện về sự an toàn: Không chơi những đồ vật, những nơi có thể gây nguy hiểm: ổ điện, đồ chơi gãy, hỏng, đồ sắc nhọn ...
- Biết cách bảo vệ bản thân mình khi đến trường: đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn trên xe... 
	MT71

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
In, đồ hình từ bàn tay, ngón tay (MT77) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt, dán đồ dùng, đồ chơi bé thích 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ, trang trí váy tặng mẹ 

	Hoạt động tạo hình
Cắt, dán đồ dùng trong gia đình 

	MT77, MT70, MT44, MT72, MT95, MT85

	
	T3
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ A, Ă, Â (MT70) 

	Vận động
+Chuyền bóng qua đầu, qua chân
+TC: Bé làm vận động viên 

	Làm quen chữ viết
Làm quen với E, Ê 

	Vận động
- Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,3m) một đầu kê cao 0,3m
- TC: Chuyền bóng 

	

	
	T4
	Khám phá
Bé tự giới thiệu về mình (MT44) 

	Khám phá
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh (MT72) 

	Khám phá
Tìm hiểu về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 

	Khám phá
An toàn cho bé 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau. 

	Làm quen với toán
- Xác định phía phải, phía trái của người khác 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết thứ tự các ngày trong tuần. 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7,số lượng và số thứ tự trong p/ vi 7 

	

	
	T6
	Văn học
Truyện: Câu chuyện của tay trái tay phải 

	Âm nhạc
- DH: Mời bạn ăn 
-NH: Bàn tay mẹ. 
-TC: Nghe tiếng hát nhảy vào vòng. (MT95) 

	Văn học
Truyện: Bàn tay có nụ hôn. (MT85) 

	Âm nhạc
-DH: Nắm tay thân thiết . 
-NH: Thật đáng chê 
-TC: Bé tập làm ca sĩ. 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* MĐ: 
- Thí nghiệm sự hòa tan của nước
- Tham quan môi trường lớp học
- Lao động tập thể : lau lá cây, chăm sóc cây.
- Thăm lớp mẫu giáo A2.
- Giao lưu tập thể với lớp B1
* TCVĐ:
- Nhảy bao bố
- Những người bạn thân
- Rồng rắn lên mây
- Những chú sâu ngộ nghĩnh
- Thỏ xám rửa mặt
* Chơi tự do với đồ chơi mang theo, đồ chơi ngoài trời. 
- Quan sát bạn trai, bạn gái. (MT73) 
	* MĐ: 
- Trò chuyện về mơ ước của bé khi lớn lên
- Trò chuyện về bạn trai, bạn gái 
- Giao lưu tập thể với lớp B1
- Làm thí nghiệm: Pha màu
- Lao động tập thể: lau lá cây, chăm sóc cây.
* TCVĐ:
- Gió thổi 
- Chuyền bóng
- Nhảy bao bố
- Cáo ơi ngủ à
- Thả đỉa ba ba
* Chơi tự do với đồ chơi mang theo, đồ chơi ngoài trời. 
	* MĐ: 
- Làm thí nghiệm cát khô, cát ướt
- Trẻ kể lại kỉ niệm về mẹ
- Giao lưu tập thể với lớp A2
- Quan sát bầu trời
- Quan sát cây dây leo
* TCVĐ:
- Mèo đuổi chuột
- Trồng nụ trồng hoa
- Bật chụm tách chân
- Lộn cầu vồng 
- Gieo hạt
* Chơi tự do với đồ chơi mang theo, đồ chơi ngoài trời. 
	* MĐ: 
- Trò chuyện về sự an toàn cho trẻ khi ở trường
- Thí nghiệm: Thổi màu.
- Giao lưu tập thể với lớp B2
- Thí nghiệm Steam: Dự án Làm cối xay gió
+Giai đoạn 1: Tìm hiểu vấn đề
+Giai đoạn 2: Khám phá, đưa ra giải pháp
+Giai đoạn 3,4: Thảo luận, lên kế hoạch thiết kế
- Trải nghiệm: Cối xay gió.
* TCVĐ:
- Cáo và thỏ
- Kéo co
- Ném bóng vào rổ
- Mèo và chim sẻ
- Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do với đồ chơi mang theo, đồ chơi ngoài trời. (MT93) 

	MT73, MT93

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Cắt dán và trang trí váy ( T1) .Bé tập pha nước cam (T2), Làm bưu thiếp, làm hoa tặng mẹ, tặng cô (T3) . KN: Cắt móng tay (T4). 
* Góc thực hành cuộc sống: Tập cài cúc, gấp quần áo, xâu dây giày, cài quai dép. Học cách chải răng, chải tóc. Kể tên, khả năng, sở thích của bản thân 
*Góc học tập: Đếm từ 0 đến 6: đếm xuôi, đếm ngược. Bé chơi tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 6. Thêm đủ số lượng trong phạm vi 6. Tách, gộp nhóm có số lượng 6. Chơi phân loại đồ dùng của bé. Tìm đồ dùng không cùng nhóm . Đồ và tô chữ số rỗng. Nặn, cắt dán các chữ số từ 1-6
- Bù chữ a, ă, â, còn thiếu trong từ. Đồ và tô màu chữ cái rỗng. Bé ghép từ theo mẫu. Tập sao chép tên của mình, của bạn trong lớp. Làm bộ sưu tập về đồ dùng của bé. 
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 
* Góc vận động: Chơi trò chơi vận động: Ném bóng vào rổ, Ai nhanh nhất, nhảy bao bố... 

* Góc xây dựng lắp ghép: Công viên của bé, ngôi nhà của bé
* Góc phân vai:
- Gia đình: đi chợ, nấu ăn. Chăm sóc em bé, bé vào bếp cùng mẹ.
- Bán hàng: bán đồ chơi , quà tặng, hoa chúc mừng 20-10 . Cửa hàng quần áo, các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. (MT84) 

* Góc nghệ thuật: Làm hoa, thiệp chúc mừng bà và mẹ nhân ngày 20-10. Hát các bài hát về trường Mầm non, ngày của mẹ . Vẽ tranh bạn trai - bạn gái. Vẽ trang phuc, nặn đồ dùng bé thích. Hát các bài hát về bản thân “Tập rửa mặt”, ngày 20/10 (MT7) 

* Góc văn học: Đọc thơ diễn cảm "Bé chẳng sợ tiêm", tập kể lại chuyện “Bàn tay có nụ hôn” Xem sách truyện . (MT58) 

	MT84, MT7, MT58

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ có thói quen thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống (sinh hoạt): mời trước khi ăn, không nói chuyện trong khi ăn
- Trẻ nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 
- Rèn trẻ kĩ năng vắt khăn.
- Rèn nếp ăn cho trẻ, cách lấy cơm canh ko rơi vãi.
- Chuẩn bị giờ ngủ và cất dọn ngăn nắp, gọn gàng. Giữ gìn vệ sinh lớp học 

- Trẻ trực nhật kê bàn chuẩn bị cho giờ ăn, vệ sinh cá nhân trước khi vào giờ ăn. (MT76) 

	MT76

	Hoạt động chiều
	- HD trẻ cách lau chùi nước
- PTVĐ: 
+Đi thăng bằng trên ghế thể dục 2m x 0,25m x 0,35m 
+TC : Ném bóng vào rổ 
- Dạy trẻ biết: Việc làm của trẻ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh (Nói to; Không ngủ trưa; Tranh giành với bạn), biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép trong đúng trường hợp.
- Chơi góc chiều
- AN: + VĐ: Bé khỏe bé ngoan. 
+NH: Năm ngón tay ngoan. 
+TC: Hãy chơi cùng bạn 
- Nêu gương cuối tuần 
[bookmark: _GoBack]

	- Xem các video và phim về gia đình (MT74) 
- Trò chơi với chữ O, Ô, Ơ, A, Ă, Â 
- Tạo hình : Vẽ người thân trong gia đình (MT45) 
- Làm TCHT: Bài Nhận biết chữ số 6 (Trang 2) 
-VH: Thơ: Vè dinh dưỡng 
+Lao động tập thể, lau giá đồ chơi. Nêu gương cuối tuần 
	- Ôn cách lau chùi nước. Rèn kỹ năng rửa tay xà phòng
- PTVĐ: +Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục.
+TC: Ai nhanh nhất. 
- Dạy kĩ năng: Làm gì khi kẻ trộm lẻn vào nhà
- Làm TCHT: Bài Thêm bớt trong phạm vi 6 (Trang 3) 
- ÂN: + DH: Ai thương con nhiều hơn
+NH: Nhật kí của mẹ. 
+TC: Ai đoán giỏi  +Nêu gương cuối tuần 
	- Xem clip, lựa chọn tranh ảnh phát hiện: bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng...là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các vật sắc, nhọn. 
-LQCC: Tập tô chữ cái e,ê 
-Dạy kĩ năng: Lạc mẹ ở chỗ đông người (MT46) 
- Hoạt động steam: Làm cối xay gió
+Giai đoạn 5,6: Chế tạo; Đánh giá, trình bày
-VH: Truyện: Dê con nhanh trí 
+Nêu gương bé ngoan. 
	MT74, MT45, MT46

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé giới thiệu về mình 
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
	
Ngày hội của bà, của mẹ và các bạn giá. Ngày 20/10 

	Sự an toàn với bé- Thí nghiệm Steam: Làm cối xay gió 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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